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PHỤ LỤC THỐNG KÊ DANH MỤC THIẾT BỊ 

Kèm theo Thông báo số              / TB-HĐĐGTTHS ngày        tháng           năm 2025 của Hội đồng Định giá tài sản thường 

xuyên trong tố tụng hình sự tỉnh Sóc Trăng 

TT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
Nhãn hiệu, ký hiệu, xuất xứ 

Thời điểm 

định giá 

Gói 8A 

Hệ thống xử lý nước thải y tế công 

suất 400m3/ngày đêm 

Hệ 

thống 
01 

Model: K-HC-R200 

Hãng sản xuất: KUBOTA 

Xuất xứ: Nhật Bản 

 

 

 

28/3/2016 

 

 Lò đốt rác thải y tế công suất 400-600 

kg/ngày 

Hệ 

thống 
01 

Model: F-2K 

Hãng sản xuất: Chuwastar 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Gói 8B 

 

 

Bồn chứa oxy lỏng Bộ 01 

Model: CE 10 

Hãng sản xuất: Taiyo Nippon Sanso Corp 

(TNSC) 

Hãng phân phối: SeedVest – Nhật Bản 

Xuất xứ: Nhật Bản 

02/4/2015 
Dàn hóa hơi Bộ 01 

Hãng sản xuất: Taiyo Nippon Sanso Corp 

(TNSC) 

Hãng phân phối: SeedVest – Nhật Bản 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Bộ giảm áp cho oxy lỏng Bộ 01 

Hãng sản xuất: Taiyo Nippon Sanso Corp 

(TNSC) 

Hãng phân phối: SeedVest – Nhật Bản 

Xuất xứ: Nhật Bản 
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TT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
Nhãn hiệu, ký hiệu, xuất xứ 

Thời điểm 

định giá 

Dàn oxy dự phòng Bộ 01 

Model: AA-220 

Hãng sản xuất: Komatsu – Seiki  

Hãng phân phối: SeedVest – Nhật Bản 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Van khóa chính và đầu ra bảo trì Bộ 01 

Hãng sản xuất: Komatsu – Seiki  

Hãng phân phối: SeedVest – Nhật Bản 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Máy nén khí không dầu Bộ 02 

Model: CFP110 

Hãng sản xuất: Anest Iwata 

Hãng phân phối: SeedVest – Nhật Bản 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Bình chứa khí có đồng hồ và công 

tắc áp suất 
Bộ 01 

Model: AT75C 

Hãng sản xuất: SMC 

Hãng phân phối: SeedVest – Nhật Bản 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Bộ làm sạch không khí Bộ 01 

Model: IDR 110V 

Hãng sản xuất: SMC 

Hãng phân phối: SeedVest – Nhật Bản 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Tủ điều khiển máy khí nén Bộ 01 

Hãng sản xuất: Komatsu – Seiki  

Hãng phân phối: SeedVest – Nhật Bản 

Xuất xứ: Nhật Bản 
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TT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
Nhãn hiệu, ký hiệu, xuất xứ 

Thời điểm 

định giá 

Van khóa chính và đầu ra bảo trì Bộ 01 
Hãng sản xuất: Komatsu – Seiki  

Hãng phân phối: SeedVest – Nhật Bản 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Bơm hút chân không Bộ 02 

Model: VTLF 2.250 

Hãng sản xuất: Becker – Đức 

Hãng phân phối: SeedVest – Nhật Bản 

Xuất xứ: Đức 

Bình chứa chân không Bộ 01 

Hãng sản xuất: SMC 

Hãng phân phối: SeedVest – Nhật Bản 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Bộ lọc chân không Bộ 02 

Model: JFU4-055 

Hãng sản xuất: KSI Filtertechnik 

Hãng phân phối: SeedVest – Nhật Bản 

Xuất xứ: Nhật Bản + Đức 

Tủ điều khiển bơm hút chân không Bộ 01 
Hãng sản xuất: Komatsu – Seiki  

Hãng phân phối: SeedVest – Nhật Bản 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Van khóa chính và đầu ra bảo trì Bộ 01 
Hãng sản xuất: Komatsu – Seiki  

Hãng phân phối: SeedVest – Nhật Bản 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Bảng báo động trung tâm Bộ 01 

Model: BFO-A24 

Hãng sản xuất: Komatsu – Seiki  

Hãng phân phối: SeedVest – Nhật Bản 

Xuất xứ: Nhật Bản 
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TT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
Nhãn hiệu, ký hiệu, xuất xứ 

Thời điểm 

định giá 

Bảng báo động khu vực 4 khí Bộ 01 

Model: BFO 04P 

Hãng sản xuất: Komatsu – Seiki  

Hãng phân phối: SeedVest – Nhật Bản 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Bảng báo động 3 khí Bộ 14 

Model: BFO 03P 

Hãng sản xuất: Komatsu – Seiki  

Hãng phân phối: SeedVest – Nhật Bản 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Công tắc chịu áp cho bảng báo động Bộ 50  

Hộp van khu vực 4 khí Bộ 12 

Hãng sản xuất: Komatsu – Seiki  

Hãng phân phối: SeedVest – Nhật Bản 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Hộp van khu vực 3 khí Bộ 68 

Hộp van khu vực 2 khí Bộ 214 

Van bi 28mm Bộ 01 

Van bi 22mm Bộ 17 

Van bi 15mm Bộ 52 

Van bi 12mm Bộ 620 

Đầu ra gắn tường cho khí oxy, khí 

nén, khí hút chân không 
Bộ 71 

Model: Dal-03H 

Hãng sản xuất: Komatsu – Seiki  

Hãng phân phối: SeedVest – Nhật Bản 

Xuất xứ: Nhật Bản 
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TT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
Nhãn hiệu, ký hiệu, xuất xứ 

Thời điểm 

định giá 

Đầu ra gắn tường cho khí oxy, khí 

hút chân không 
Bộ 474 

Model: Dal-02H 

Hãng sản xuất: Komatsu – Seiki  

Hãng phân phối: SeedVest – Nhật Bản 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Hộp đầu giường cho 3 khí (O,A,V) Bộ 52 

Model: MB-230 

Hãng sản xuất: Komatsu – Seiki  

Hãng phân phối: SeedVest – Nhật Bản 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Cánh tay treo trần loại tay đơn Bộ  12 

Model: HP-OT-1A 

Hãng sản xuất: Komatsu – Seiki & Health Pro 

Hãng phân phối: SeedVest – Nhật Bản 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Bộ điều chỉnh khí áp lực cao Bộ  12 

Model: BE-12 

Hãng sản xuất: Komatsu – Seiki  

Hãng phân phối: SeedVest – Nhật Bản 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Bộ thải khí gây mê Bộ  12 

Model: CA-AE2 

Hãng sản xuất: Komatsu – Seiki  

Hãng phân phối: SeedVest – Nhật Bản 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Thiết bị chuyển đổi lưu lượng oxy có 

khả năng giử ẩm 
Bộ  250 

Model: F-5 

Hãng sản xuất: Komatsu – Seiki  

Hãng phân phối: SeedVest – Nhật Bản 

Xuất xứ: Nhật Bản 
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TT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
Nhãn hiệu, ký hiệu, xuất xứ 

Thời điểm 

định giá 

Thiết bị hút treo tường có chai ngưng 

tụ 
Bộ  250 

Model: AV-5R 

Hãng sản xuất: Komatsu – Seiki  

Hãng phân phối: SeedVest – Nhật Bản 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Thiết bị hút để sàn có chai ngưng tụ Bộ  10 

Model: KF-5 

Hãng sản xuất: Komatsu – Seiki  

Hãng phân phối: SeedVest – Nhật Bản 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Thiết bị tích hợp tương thích với ổ 

khí oxy  
Bộ  20 

Hãng sản xuất: Komatsu – Seiki  

Hãng phân phối: SeedVest – Nhật Bản 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Gói 57 
Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 

Tesla 

Hệ 

thống 
01 

Model: MAGNETOM Avanto 

Hãng sản xuất: Siemens 

Xuất xứ: Đức 
07/11/2016 

Gói 58 
Hệ thống chụp cắt lớp vi tính kèm 

máy bơm thuốc cản quang 128 lát    

Hệ 

thống 
01 

Model: SOMATOM Definition AS 

Hãng sản xuất: Siêmnts 

Xuất xứ: Đức 
03/6/2016 

Gói 60 

Ghế khám điều trị tai mũi họng Cái 1 

Model: CU-3000 + CH-200 

Hãng sản xuất: CHAMMED CO., LTD 

Xuất xứ: Hàn Quốc 
29/12/2015 

Giường tập vật lý trị liệu Cái  10 

Model: PN35S.2 

Hãng sản xuất: Công ty TNHH SX TM Phana 

Xuất xứ: Việt Nam 
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TT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
Nhãn hiệu, ký hiệu, xuất xứ 

Thời điểm 

định giá 

Dụng cụ tập khớp vai (3 thứ) Bộ 10 

Model: PN05 + PN06T + PN06C 

Hãng sản xuất: Công ty TNHH SX TM Phana 

Xuất xứ: Việt Nam 

Máy siêu âm mắt A-B Máy 1 

Model: US-4000 

Hãng sản xuất: NIDEK CO., LTD 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Bộ khám điều trị RHM + Ghế + lấy 

cau răng bằng siêu âm 
Máy 5 

Model: SX 3000 

Hãng sản xuất: Siamdent co., ltd 

Xuất xứ: Thái Lan 

Bộ dụng cụ khám răng hàm mặt Bộ  2 

Hãng sản xuất: ELCON Medical Instruments 

GmbH 

Xuất xứ: Đức 

Bộ phẩu thuật kết hợp xương bằng 

nẹp vít RHM 
Bộ 4 

Hãng sản xuất: TREU-Instruments GmbH 

Xuất xứ: Đức 

Đèn hồng ngoại (chân cao) Cái 10 

Hãng sản xuất: Công ty TNHH Thành Nhân 

TNE 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đèn hồng ngoại (chân thấp) Cái  10 

Hãng sản xuất: Công ty TNHH Thành Nhân 

TNE 

Xuất xứ: Việt Nam 
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TT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
Nhãn hiệu, ký hiệu, xuất xứ 

Thời điểm 

định giá 

Đèn soi da Cái  1 

Model: Ri-Derma (code: 3777) 

Hãng sản xuất:  Rudolf  Riester 

Xuất xứ: Đức 

Đèn soi đáy mắt gián tiếp Máy 2 

Model: ALL Pupil 

Hãng sản xuất:  Keeler Limited 

Xuất xứ: Anh Quốc 

Ghế tập cơ đùi Cái  6 

Model: PN03SL 

Hãng sản xuất:  Công ty TNHH XS TM Phana 

Xuất xứ: Việt Nam 

Máy chụp hình đáy mắt không tiếp 

xúc 
Máy 1 

Model: CF-1 

Hãng sản xuất: CANON INC Medical 

Equipment Group 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Máy đo khúc xạ và độ cong giác mạc 

tự động 
Máy 1 

Model: AKR-1  

Hãng sản xuất: NIDEK CO., LTD 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Máy đo giãn áp không tiếp xúc tự 

động 
Máy 1 

Model: NT-530 

Hãng sản xuất: NIDEK CO., LTD 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Máy đo thị lực điện tử Máy 1 

Model: CP-770 

Hãng sản xuất: NIDEK CO., LTD 

Xuất xứ: Nhật Bản 
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TT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
Nhãn hiệu, ký hiệu, xuất xứ 

Thời điểm 

định giá 

Máy đo thị trường Máy 1 

Model: Centerfield 2 

Hãng sản xuất: OCULUS Optikgerate GmbH 

Xuất xứ: Đức 

Máy Laser CO2 điều trị Máy 1 

Model: Cosmopulse 25 

Hãng sản xuất: CHOYANG MEDICAL 

INDUSTRY LTD 

Thiết bị kéo giãn cột sống lưng, ngực 

và cổ (NÂNG HẠ-DTS) 

Thiết 

bị 
2 

Model: Centerfield 2 

Hãng sản xuất: DJO, LLC (Chattanooga)  

Xuất xứ: Mexico 

Thiết bị kích thích điện & siêu âm 
Thiết 

bị 
1 

Model: 2762CC 

Hãng sản xuất: DJO, LLC (Chattanooga)  

Xuất xứ: Mexico 

Máy kích thích điện Máy 1 

Model: 2755CC 

Hãng sản xuất: DJO, LLC (Chattanooga)  

Xuất xứ: Mexico 

Máy Laser  điều trị Máy 1 

Model: 2779 

Hãng sản xuất: DJO, LLC (Chattanooga)  

Xuất xứ: Mexico 

Thiết bị phục hồi tay chân kéo cổ 4 

trong 1 

Thiết 

bị 
6 

Model: PN23TCC 

Hãng sản xuất: Công ty TNHH SXTM Phana;  

Xuất xứ: Việt Nam 
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TT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
Nhãn hiệu, ký hiệu, xuất xứ 

Thời điểm 

định giá 

Thiết bị siêu âm trị liệu 2 đầu phát 
Thiết 

bị 
2 

Model: 2776 

Hãng sản xuất: DJO, LLC (Chattanooga)  

Xuất xứ: Mexico 

Thiết bị trị liệu bằng sóng xung kích 
Thiết 

bị 
1 

Model: 2074 

Hãng sản xuất: DJO, LLC (Chattanooga)  

Xuất xứ: Mexico 

Máy điều trị điện từ trường Máy 1 

Model:BTL-4920 Magnet Professional 

Hãng sản xuất: BTL Industries Limited 

Xuất xứ: Vương Quốc Anh 

Máy điều trị sóng ngắn 400W Máy 1 

Model: 3814  

Hãng sản xuất: DJO, LLC (Chattanooga)  

Xuất xứ: Đức 

Gói 62 

 

Hệ thống thông tin phòng mổ 

 

Hệ 

thống 
1 

Model:OpenOR (dòng sản phẩm Classic) 

Hãng sản xuất: Merivaara 

Xuất xứ: Phần Lan 

31/5/2016 

Đèn mổ treo trần dùng công nghệ 

Led 160.000 lux 2 nhánh 

 

Cái 10 

Model: Polaris 100/200 

Hãng sản xuất: Dragerwerk AG & CO.KgaA 

Xuất xứ: Đức 

Đèn mổ treo trần dùng công nghệ 

Led 160.000 lux 3 nhánh 

 

Cái 2 

Model: Meriled L5 

Hãng sản xuất: Merivaara 

Xuất xứ: Phần Lan 
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TT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
Nhãn hiệu, ký hiệu, xuất xứ 

Thời điểm 

định giá 

Đèn mổ di động 

 
Cái 2 

Model: Polaris 100 

Hãng sản xuất: Dragerwerk AG & CO.KgaA 

Xuất xứ: Đức 

Đèn mổ điện vạn năng 

 
Cái 8 

Model: PRACTICO 

Hãng sản xuất: Merivaara 

Xuất xứ: Phần Lan 

Bàn mổ chấn thương chỉnh hình 

 
Cái 2 

Model: PROMERIX 

Hãng sản xuất: Merivaara 

Xuất xứ: Phần Lan 

Bàn sanh (điều khiển điện) 

 
Cái 4 

Model: OPTIMA 

Hãng sản xuất: Merivaara 

Xuất xứ: Phần Lan 

Gói 66 

Bộ hấp tiệt trùng loại dung tích > 500 

lít 
Bộ   

15/6/2016 
Máy rửa khử khuẩn Máy 1 

Ký hiệu: AWD655-10D-SC 

Hãng sản xuất: AT-OS S.r.l. 

Xuất xứ: Ý 

Máy cắt tự động Máy 2 

Ký hiệu: HCS-400 

Hãng sản xuất: Hanshin Medicai Co.,Ltd 

Xuất xứ: Hàn Quốc 
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TT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
Nhãn hiệu, ký hiệu, xuất xứ 

Thời điểm 

định giá 

Hệ thống bàn đóng gói 
Hệ 

thống 
2 

Ký hiệu: BDG 

Hãng sản xuất: Cty CỔ PHẦN-CƠ ĐIỆN 

LẠNH THÁI ĐỨC LÂM 

Xuất xứ: Việt Nam 

Máy giặt đồ vải > 50kg Máy 2 

Ký hiệu: UWU130K1MPU4E01 

Hãng sản xuất: Alliance Laundri Systems LLC 

Xuất xứ: Mỹ 

Máy là đồ vải Máy 2 

Ký hiệu: YRY2000/30AV 

Hãng sản xuất: Alliance Laundri Systems LLC 

Xuất xứ: Ý 

Máy sấy đồ vải > 50kg Máy 2 

Ký hiệu: UT120EREM1S2W03 

Hãng sản xuất: Alliance Laundri Systems LLC 

Xuất xứ: Mỹ 

Máy rửa siêu âm Máy 1 

Ký hiệu: SONICA 90L EP 

Hãng sản xuất: SOLTEC S.r.l. 

Xuất xứ: Ý 

Hệ thống làm mềm nước 
Hệ 

thống 
1 

Ký hiệu: YSW5A 

Hãng sản xuất: YUIN 

Xuất xứ: Việt Nam 

Giường cấp cứu  Cái 70 

Ký hiệu: PA-6425FABAAA 

Hãng sản xuất: Paramount Bed – Nhật Bản 

Xuất xứ: Nhật Bản 
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TT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
Nhãn hiệu, ký hiệu, xuất xứ 

Thời điểm 

định giá 

Giường cấp cứu chạy điện (tích hợp 

cân) 

 

Cái 
5 

Ký hiệu: KA-66130E 

Hãng sản xuất: Paramount Bed – Nhật Bản 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Giường bệnh nhân 02 tay quay 

 

Cái 
400 

Ký hiệu: VA-120 

Hãng sản xuất: Paramount Bed – Nhật Bản 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Xe nôi em bé 

 

Cái 
15 

Ký hiệu: PB-1100 

Hãng sản xuất: Paramount Bed – Nhật Bản 

Xuất xứ: Indonesia 

Tủ đầu giường 

 

Cái 
475 

Ký hiệu: PF-1200 

Hãng sản xuất: Paramount Bed – Nhật Bản 

Xuất xứ: Indonesia 

Giường cấp cứu nhi 

 

Cái 
10 

Ký hiệu: PA-93281 

Hãng sản xuất: Paramount Bed – Nhật Bản 

Xuất xứ: Indonesia 

Cán đẩy bệnh nhân có nâng hạ 

 

Cái 
20 

Ký hiệu: KK-728E 

Hãng sản xuất: Paramount Bed – Nhật Bản 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Xe đẩy cấp phát thuốc 

 

Cái 
30 

Ký hiệu: KY-40QR 

Hãng sản xuất: Paramount Bed – Nhật Bản 

Xuất xứ: Nhật Bản 
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TT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
Nhãn hiệu, ký hiệu, xuất xứ 

Thời điểm 

định giá 

Xe đẩy dụng cụ 

 

Cái 
30 

Ký hiệu: KY-713C 

Hãng sản xuất: Paramount Bed – Nhật Bản 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Xe đẩy dụng cụ phòng mổ 

 

Cái 
15 

Ký hiệu: KY-703N 

Hãng sản xuất: Paramount Bed – Nhật Bản 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Xe đẩy phát thuốc 3 tầng (lãnh 

thuốc) 

 

Cái 
30 

Ký hiệu: KY-40QR 

Hãng sản xuất: Paramount Bed – Nhật Bản 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Tủ sấy dụng cụ > 250 lít 

 

Cái 
2 

Ký hiệu: UN260 

Hãng sản xuất: Memmert GmbH + CO. KG 

Xuất xứ: Đức 

Gói 67 

Thiết bị rửa tay phẫu thuật viên 2 

người, lọc khử trùng 

Thiết 

bị 
6 

Ký hiệu: MP’DUO 

Hãng sản xuất: MEDICALPROCESS S.A.S 

Xuất xứ: Pháp 

29/12/2015 Máy nước nóng lạnh (tắm em bé) Máy 2 

Ký hiệu: STAR 30 OR 2.5 FE ELCP 

Hãng sản xuất: Cty TNHH Ariston thermo Việt 

Nam 

Xuất xứ: Việt Nam 

Máy lọc thận nhân tạo Máy 10 

Ký hiệu: AK96 

Hãng sản xuất: Gambro Lundia AB 

Xuất xứ: Thụy Điển 
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TT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
Nhãn hiệu, ký hiệu, xuất xứ 

Thời điểm 

định giá 

Hệ thống làm nước tinh khiết (RO) 
Hệ 

thống 
1 

Ký hiệu: YRO2000-1AB 

Hãng sản xuất: Yuin 

Xuất xứ: Việt Nam 

Ghế chạy thận Cái 10 

Ký hiệu: Ca 008 

Hãng sản xuất: SIGMA-CARE 

DEVELOPMENT CO;LTD 

Xuất xứ: Đài Loan 

Máy lọc máu liên tục Máy 1 

Ký hiệu: PRISMAFLEX 

Hãng sản xuất: Gambro Lundia AB 

Xuất xứ: Thụy Điển 

Máy rửa màng lọc Máy 1 

Ký hiệu: Compact II 

Hãng sản xuất: Meditop Co.,Ltd 

Xuất xứ: Thái Lan 

Thang nâng Cái 1 

Ký hiệu: Ceac040 

Hãng sản xuất: Ceabis  

Xuất xứ: Ý 

Tủ lạnh lưu tử thi Cái 1 

Ký hiệu: Ceacz08 

Hãng sản xuất: Ceabis  

Xuất xứ: Ý 

Cáng vận chuyển tử thi có nắp Cái 1 

Ký hiệu: Ceac001 

Hãng sản xuất: Ceabis  

Xuất xứ: Ý 



16 

  

TT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
Nhãn hiệu, ký hiệu, xuất xứ 

Thời điểm 

định giá 

Xe đẩy bệnh nhân thép không rỉ Cái 30 

Ký hiệu: XĐBN 

Hãng sản xuất: Cty CPCĐL Thái Đức Lâm 

Xuất xứ: Việt Nam 

Tủ đựng thuốc, có ô thuốc độc riêng Cái 30 

Ký hiệu: TT 

Hãng sản xuất: Cty CPCĐL Thái Đức Lâm 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bàn khám bệnh người lớn Cái 30 

Ký hiệu: BKB 

Hãng sản xuất: Cty CPCĐL Thái Đức Lâm 

Xuất xứ: Việt Nam 

Ghế khám bệnh (xoay) Cái 30 

Ký hiệu: GX 

Hãng sản xuất: Cty CPCĐL Thái Đức Lâm 

Xuất xứ: Việt Nam 

Xe đẩy đồ vải Cái 20 

Ký hiệu: XDDV 

Hãng sản xuất: Cty CPCĐL Thái Đức Lâm 

Xuất xứ: Việt Nam 

Tủ đựng thuốc đông y 28 hộc Cái 3 

Ký hiệu: TTDY 

Hãng sản xuất: Cty CPCĐL Thái Đức Lâm 

Xuất xứ: Việt Nam 

Máy cất nước 50 lít/giờ Cái 1 

Ký hiệu: YDW250 

Hãng sản xuất: Yuni Việt Nam Cty CPCĐL 

Thái Đức Lâm 

Xuất xứ: Việt Nam 
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TT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
Nhãn hiệu, ký hiệu, xuất xứ 

Thời điểm 

định giá 

Bàn tiểu phẩu Cái 2 

Ký hiệu: BTP 

Hãng sản xuất: Cty CPCĐL Thái Đức Lâm 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đèn điều trị da vàng Máy 6 

Ký hiệu: B-400 

Hãng sản xuất: BistosCo.Ltd  

Xuất xứ: Hàn Quốc 

Máy đo Bilirubin tại giường Máy 1 

Ký hiệu: JM-105 

Hãng sản xuất: Draeeger Medical Sis 

Xuất xứ: Việt Nam 

Giường sưởi ấm trẻ em Máy  10 

Ký hiệu: Babytherm 8004 

Hãng sản xuất: Dragerwerk AG & co. KGaA 

Xuất xứ: Đức 

Cân em bé Cái 4 

Ký hiệu: PS3001 

Hãng sản xuất: LAICA S.p.a 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Doppler tim thai Cái  20 

Ký hiệu: BT-220C 

Hãng sản xuất: BistosCo.,Ltd 

Xuất xứ: Hàn Quốc 

Máy theo dõi chuyển dạ sanh Máy  5 

Ký hiệu: Star5000C 

Hãng sản xuất: Lutech Industries Inc 

Xuất xứ: Trung Quốc 
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TT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
Nhãn hiệu, ký hiệu, xuất xứ 

Thời điểm 

định giá 

Đèn khám sản phụ khoa Cái  10 

Ký hiệu: Ri-magic LED 

Hãng sản xuất: Rudolf Riester 

Xuất xứ: Đức 

Bàn phân tích bệnh phẩm Cái  1 

Ký hiệu: BPT 

Hãng sản xuất: Cty CPCĐL Thái Đức Lâm 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đèn đọc phim x-quang loại 4 phim Cái 6 

Ký hiệu: Smart View 

Hãng sản xuất: Cty CP thiết bị Y tế Đông Á  

Xuất xứ: Việt Nam 

Đèn sưởi ấm bệnh nhân Cái 5 

Ký hiệu: IL50 

Hãng sản xuất: Beurer GmbH 

Xuất xứ: Đức 

Máy khí dung siêu âm Máy  10 

Ký hiệu: Comfort 2000 KU-400 

Hãng sản xuất: Koushin Industries Inc 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Tủ đựng dụng cụ (vô trùng) Cái  30 

Ký hiệu: TDC 

Hãng sản xuất: Cty CPCĐL Thái Đức Lâm 

Xuất xứ: Việt Nam 

Gói 69 Xe ô tô cứu thương chuyên dụng  Chiếc 1 

Model: HIACE 

Hãng sản xuất: Toyota Motor Corporation 

Xuất xứ: Nhật Bản 
29/12/2015 
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TT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
Nhãn hiệu, ký hiệu, xuất xứ 

Thời điểm 

định giá 

Máy thở di động dùng trên xe ô tô cứu 

thương  
Chiếc 1 

Model: Oxylog 2000 plus 

Hãng sản xuất: Draeger AG & Co. KGaA 

Xuất xứ: Đức 

Monitor theo dõi bệnh nhân Chiếc 1 

Model: Infinnity Gama XL 

Hãng sản xuất: Draeger Medical Systems, Inc  

Xuất xứ: Mỹ 

Máy sốc tim có chức năng tạo nhịp Chiếc 1 

Model: REANIBEX 800 

Hãng sản xuất: Osatu S. Coop 

Xuất xứ: Tây Ban Nha 

Bơm tim điện  Chiếc 1 

Model: TE- SS700 

Hãng sản xuất: Terumo Corporation  

Xuất xứ: Nhật Bản 

Xe ô tô 7 chổ ngoại tuyến  Chiếc 1 

Model: Innova E 

Hãng sản xuất: Toyota 

Xuất xứ: Việt Nam 

Xe ô tô chạy điện dùng trong bệnh 

viện  
Chiếc 2 

Model: VNE.CAR AM 

Hãng sản xuất: Công ty TMDV & SX Tùng 

Lâm 

Xuất xứ: Việt Nam 

Gói 114 Giường bệnh 02 tay quay  Cái 200 

Model: VA-120 

Hãng sản xuất: Paramount Bed – Nhật Bản 

Xuất xứ: Việt Nam 
12/12/2017 
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TT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
Nhãn hiệu, ký hiệu, xuất xứ 

Thời điểm 

định giá 

Gói 118 
Hệ thống chụp mạch máu xóa nền 

(DSA) 

Hệ 

thống 
1 

Model: Artis zee Ceiling 

Hãng sản xuất: SIEMENS 

Xuất xứ: Đức 
27/12/2017 

Gói 119 

Hệ thống CT Scanner 16 lát cắt 
Hệ 

thống 
1 

Model: SOMATOM Scope 

Hãng sản xuất: Siemens 

Xuất xứ: Đức 
27/12/2017 

Máy in phim khô kỹ thuật số  Cái  1 

Model: DRYPIX 4000 

Hãng sản xuất: Fujifilm 

Xuất xứ: Trung Quốc 

20/10/2019 Bơm tiêm thuốc cản quang (năm 

2017) 
Cái  1 

Model: Optivantage DH 

Hãng sản xuất: Mallincarodt/Liebel-flarsheim 

Company LLC 

Xuất xứ: Mỹ 

Ổn áp 3 pha cho toàn hệ thống 

150KVA (năm 2018) 
Máy  1 

Hãng sản xuất: LIOA 

Xuất xứ: Việt Nam 

Gói 132 

Máy siêu âm có phần mền phản hồi 

mô 
Cái  1 

Model: Fibroscan 530 COMPACT 

Hãng sản xuất: Echosens 

Xuất xứ: Pháp 

22/10/2019 

Máy siêu âm tổng quát tim 3 đầu dò Cái  1 

Model: Logiq P9 

Hãng sản xuất: GE Healthcare-Mỹ 

Xuất xứ: Nhà Máy GE tại Hàn Quốc 
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TT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
Nhãn hiệu, ký hiệu, xuất xứ 

Thời điểm 

định giá 

Máy siêu âm chuyên tiêm 3 đầu dò 

có đầu dò nhi khoa 
Cái  1 

Model: Logiq P9 

Hãng sản xuất: GE Healthcare-Mỹ 

Xuất xứ: Nhà Máy GE tại Hàn Quốc 

Máy X quang DR 500mA Cái  2 

Model: FDR Smart f 

Hãng sản xuất: DRGEM Corporation 

Xuất xứ: Hàn Quốc + Nhật Bản 

Máy siêu âm chuyên tim 3 đầu dò 

xách tay 
Cái  1 

Model: CX 50 

Hãng sản xuất: Philips Ultrasound Inc/Philips 

Healthcere -Mỹ 

Xuất xứ: Mỹ 
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